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1 25203101951 Trần Trần Khánh An K25NAB HỎNG

2 25203115906 Trần Thị Kim Anh K25NAD HỎNG

3 25203100449 Trần Thị Châu Anh K25NAB HỎNG

4 25213104821 Hồ Trường Anh K25NAB HỎNG

5 25203217521 Nguyễn Thị Lan Anh K25NAD ĐẠT

6 25203207676 Đoàn Nữ Hoàng Ân K25NAD ĐẠT

7 25213204266 Lương Sơn Bá K25NAD ĐẠT

8 24213201587 Nguyễn Đức Thái Bảo K24NAD ĐẠT

9 25203116401 H' Lệ Byă K25NAD ĐẠT

10 24203215821 Nguyễn Lê Minh Châu K24NAD HỎNG

11 25203101719 Phan Nguyễn Bảo Châu K25NAD ĐẠT

12 25203205458 Phan Thị Ngọc Châu K25NAB ĐẠT

13 25203209401 Đoàn Diễm Châu K25NAD HỎNG

14 25203110999 Đoàn Ngọc Diễm K25NAB ĐẠT

15 25203210470 Đoàn Thị Ngọc Diễm K25NAD ĐẠT

16 25203207820 Nguyễn Trần Kiều Diễm K25NAD HỎNG

17 25203109032 Trần Thị Diệu K25NAB HỎNG

18 25203216180 Phan Thị Diệu K25NAD ĐẠT

19 25203111061 Hồ Thị Kim Dung K25NAB HỎNG

20 25203111076 Nguyễn Thị Thùy Dung K25NAB HỎNG

21 25213209892 Nguyễn Đoàn Quang Dũng K25NAD HỎNG

22 25203111181 Phạm Thuỳ Duyên K25NAD ĐẠT

23 25203210584 Phan Thị Duyên K25NAD ĐẠT

24 25213202889 Ngô Đình Điểu K25NAB ĐẠT

25 25203201755 Nguyễn Thị Phương Giang K25NAD ĐẠT

26 25213308963 Nguyễn Khắc Hà K25NAD ĐẠT

27 25203110240 Bùi Thu Hà K25NAB HỎNG

28 25203103101 Lê Thị Hà K25NAB HỎNG

29 25203111425 Lưu Thị Ngọc Hà K25NAB ĐẠT

30 24203110066 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh K24NAB HỎNG

31 25203107917 Nguyễn Kim Hằng K25NAB ĐẠT

32 25203210135 Võ Thị Bảo Hân K25NAD HỎNG

33 25203207790 Lê Thị Hậu K25NAD HỎNG

34 25203116749 Lê Thu Hiền K25NAB HỎNG

35 25203104308 Nguyễn Thị Thu Hiền K25NAB ĐẠT

36 25203207356 Trần Thúy Hiền K25NAD HỎNG

37 25203217152 Nguyễn Thúy Hiền K25NAD HỎNG

38 24203103535 Phạm Thị Minh Hiếu K24NAB HỎNG

39 24203115443 Nguyễn Bùi Thương Hoài K24NAB HỎNG

40 25213216415 Huỳnh Ngọc Khải Hoàn K25NAD HỎNG

41 25203303300 Đoàn Thị Vân Hồng K25NAD ĐẠT

42 25203207117 Trần Thị Kim Huệ K25NAD HỎNG

43 25213101917 Huỳnh Đình Huy K25NAD ĐẠT

KẾT QUẢ GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KẾT QUẢ KHẢO SÁT ANH VĂN 2 KN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐỢT KHẢO SÁT: THÁNG 05 NĂM 2023

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP

1/4



KẾT QUẢ GHI CHÚSTT MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP

44 25203112046 Dương Nguyễn Khánh Huyền K25NAD ĐẠT

45 25207103635 Đặng Thị Ngọc Huyền K25NAD ĐẠT

46 25203108210 Phạm Thị Thanh Hương K25NAB HỎNG

47 25203112143 Ngô Thị Xuân Hương K25NAB HỎNG

48 25203204333 Phạm Quỳnh Hương K25NAD HỎNG

49 25217209141 Nguyễn Đình Văn Khoa K25NAD HỎNG

50 25203217241 Nguyễn Trần Thy Khuê K25NAD ĐẠT

51 25203116754 Nguyễn Thị Lam K25NAB ĐẠT

52 25203100954 Vương Thị Lưu Li K25NAB ĐẠT

53 25203112420 Đào Thị Khánh Linh K25NAB ĐẠT

54 25203117381 Trần Nữ Khánh Linh K25NAB HỎNG

55 25203117666 Bùi Thị Thùy Linh K25NAB ĐẠT

56 25203207215 Thái Nguyễn Thùy Linh K25NAD ĐẠT

57 25203215753 Hoàng Ngọc Khánh Linh K25NAD ĐẠT

58 25203315710 Trần Thị Kim Loan K25NAD ĐẠT

59 24203111110 Lê Kiều Loan K24NAB HỎNG

60 25213112565 Phan Hoàng Long K25NAB ĐẠT

61 25203208380 Nguyễn Thị Kim Luyến K25NAD HỎNG

62 24203116248 Hồ Thị Khánh Ly K24NAB HỎNG

63 25203100955 Đỗ Thị Diệu Ly K25NAB HỎNG

64 25203312656 Nguyễn Thị Ái Ly K25NAB HỎNG

65 25203101168 Võ Thị Hoa Lý K25NAB HỎNG

66 25203205802 Trần Thị Văn Mai K25NAD ĐẠT

67 25213209463 Nguyễn Phú Mạnh K25NAD ĐẠT

68 25203110236 H' An Mlô K25NAB HỎNG

69 25207100709 Trần Lê Na K25NAB ĐẠT

70 25207110429 Trần Thị Ni K25NAB HỎNG

71 24203103928 H' Lina Niê K24NAB HỎNG

72 25207202599 Phạm Thị Nga K25NAD HỎNG

73 25203202015 Hoàng Thảo Ngân K25NAD ĐẠT

74 25203107939 Lê Thanh Ngân K25NAB HỎNG

75 24203105492 Cù Vĩnh Nghi K24NAB HỎNG

76 25203113142 Nguyễn Thị Ly Ngọc K25NAB ĐẠT

77 24203111698 Lê Thị Hồng Ngọc K24NAB HỎNG

78 25203115773 Phạm Hoàng Bảo Ngọc K25NAB ĐẠT

79 25203203626 Bùi Thị Thảo Nguyên K25NAD HỎNG

80 25203207216 Huỳnh Phan Như Nguyên K25NAD ĐẠT

81 25203505569 Lê Thị Ánh Nguyệt K25NAB HỎNG

82 25203205952 Huỳnh Tấn Nhân K25NAD HỎNG

83 25203216214 Nguyễn Thị Kim Nhật K25NAD ĐẠT

84 25203110373 Huỳnh Thị Ánh Nhi K25NAB ĐẠT

85 25203205449 Lê Thị Yến Nhi K25NAD HỎNG

86 24203204647 Huỳnh Quỳnh Nhi K24NAD ĐẠT

87 25203109018 Võ Tú Nhi K25NAB ĐẠT

88 25203113283 Đinh Ngọc Hải Nhi K25NAB HỎNG
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89 25203216937 Nguyễn Yến Nhi K25NAD ĐẠT

90 25203113399 Đào Thị Mỹ Nhung K25NAB ĐẠT

91 25203205646 Phan Nguyễn Tuyết Nhung K25NAD HỎNG

92 25203113471 Nguyễn Phạm Hồng Như K25NAB HỎNG

93 25203215967 Trần Thị Kim Oanh K25NAD HỎNG

94 25203208308 Nguyễn Thị Thanh Phương K25NAB HỎNG

95 25203100376 Võ Thị Phương K25NAB HỎNG

96 2120319300 Đặng Nguyễn Thuỳ Phương K25NAB HỎNG

97 24203215638 Hồ Thị Ngọc Phượng K24NAD ĐẠT

98 24203107028 Bùi Thị Mỹ Phượng K24NAB HỎNG

99 25203113740 Phạm Thị Thi Phượng K25NAB HỎNG

100 25213201039 Nguyễn Quang Quốc K25NAD ĐẠT

101 25203113813 Huỳnh Thị Mỹ Quyên K25NAB ĐẠT

102 24203216318 Nguyễn Thị Lệ Quyên K24NAD HỎNG

103 25203113874 Nguyễn Như Quỳnh K25NAB ĐẠT

104 25203116665 Nguyễn Thị Như Quỳnh K25NAB ĐẠT

105 25203408651 Bùi Thúy Quỳnh K25NAD HỎNG

106 24203101011 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh K24NAB HỎNG

107 2021358383 Võ Hồng Sơn K25NAD HỎNG

108 25203110542 Nguyễn Thị Kiều Sương K25NAB ĐẠT

109 24203205828 Đặng Thị Thanh Tâm K24NAD ĐẠT

110 25203215970 Mai Thị Minh Tâm K25NAD HỎNG

111 24213105984 Tôn Tiểu Tần K24NAB ĐẠT

112 25213203290 Nguyễn Thị Hà Tiên K25NAD HỎNG

113 25207101241 Trương Huỳnh Cẩm Tiên K25NAD HỎNG

114 25213216815 Nguyễn  Tín K25NAD ĐẠT

115 25203207354 Võ Thị Thanh Tuyền K25NAB HỎNG

116 25203109960 Nguyễn Thanh Tuyền K25NAB HỎNG

117 25203115277 Võ Thuý Tuyền K25NAB ĐẠT

118 25203115916 Trần Ánh Tuyết K25NAB HỎNG

119 25203117244 Nguyễn Hải Thanh K25NAB ĐẠT

120 25202114139 Hồ Nguyễn Đan Thanh K25NAD ĐẠT

121 25203103927 Đoàn Thị Thành K25NAB ĐẠT

122 2320514917 Đỗ Thị Thu Thảo K25NAD HỎNG

123 25203117759 Nguyễn Thị Thương Thảo K25NAB HỎNG

124 25203217569 Nguyễn Thị Thảo K25NAD ĐẠT

125 25203103007 Nguyễn Thị Thu Thảo K25NAB ĐẠT

126 25203509485 Nguyễn Thanh Thảo K25NAD ĐẠT

127 25203102089 Trần Thị Thu Thảo K25NAB HỎNG

128 25203116516 Vũ Thị Thanh Thảo K25NAB ĐẠT

129 25203216867 Trương Hiếu Thảo K25NAD ĐẠT

130 25203203135 Trịnh Thị Hiền Thảo K25NAD HỎNG

131 25207105313 Trần Thị Thu Thảo K25NAD HỎNG

132 25203117541 Hoàng Phan Việt Thắng K25NAB HỎNG

133 25203208988 Nguyễn Thị Tây Thi K25NAD ĐẠT
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134 25203200890 Nguyễn Thị Thơm K25NAD ĐẠT

135 25203100135 Phạm Thị Ngọc Thu K25NAB ĐẠT

136 25203304337 Huỳnh Thị Lệ Thu K25NAD HỎNG

137 25203116584 Nguyễn Thị Thú K25NAB ĐẠT

138 25213208745 Nguyễn Quang Thuần K25NAD HỎNG

139 25203117410 Lê Thị Thuỷ K25NAB HỎNG

140 25203116446 Phan Thị Phương Thúy K25NAB HỎNG

141 25203210069 Phạm Thị Diễm Thúy K25NAD ĐẠT

142 25203108761 Trần Thị Ngọc Thư K25NAB ĐẠT

143 24213108018 Nguyễn Xuân Thương K24NAB HỎNG

144 25203108529 Huỳnh Thị Hoài Thương K25NAD HỎNG

145 25203116863 Hàn Thị Ngọc Thương K25NAB HỎNG

146 25203116399 Nguyễn Thị Trang K25NAD ĐẠT

147 25203116995 Hoàng Thị Huyền Trang K25NAB ĐẠT

148 25203503006 Lê Thị Huyền Trang K25NAB ĐẠT

149 25203107961 Hoàng Thị Hiền Trang K25NAB ĐẠT

150 25203204320 Trần Thị Hà Trang K25NAD HỎNG

151 24203115873 Đinh Thị Thùy Trang K24NAD HỎNG

152 25203100191 Phạm Thị Thu Trâm K25NAB HỎNG

153 25203108274 Bùi Mai Trâm K25NAB ĐẠT

154 25203215947 Bùi Phạm Bảo Trân K25NAD ĐẠT

155 25203103423 Phan Thị Tuyết Trinh K25NAB HỎNG

156 25203215826 Huỳnh Trần Tuyết Trinh K25NAD HỎNG

157 24207204545 Nguyễn Thị Tuyết Trinh K25NAB ĐẠT

158 25213510150 Ngô Việt Trung K25NAD ĐẠT

159 2220316334 Dương Hoàng Phương Uyên K22NAB ĐẠT

160 24207116129 Quảng Thị Ngọc Uyên K25NAD HỎNG

161 25207102049 Nguyễn Thị Thu Uyên K25NAB HỎNG

162 24203115711 Lục Uyên Uyên K24NAB HỎNG

163 25203108626 Lê Khánh Vân K25NAB ĐẠT

164 25203210193 Nguyễn Hoàng Thảo Vân K25NAD HỎNG

165 24203115463 Nguyễn Thục Vy K24NAD HỎNG

166 25203103092 Lê Nguyễn Hoàng Vy K25NAB ĐẠT

167 24203415195 Huỳnh Thị Như Ý K24NAD HỎNG

168 25203100799 Hoàng Thị Hải Yến K25NAB ĐẠT

169 25203116949 Đỗ Thị Hải Yến K25NAB HỎNG

170 25203116617 Hồ Thị Mai Yến K25NAD HỎNG

171 25203102835 Phan Thị Kiều Nga K25NAB HỎNG

171 2127521869 Nguyễn Đình Quốc Khánh T21YDHB HỎNG

171 2226261482 Trần Thị Thu Sương T22KDN HỎNG

171 2226261820 Nguyễn Thị Thu Thủy T22KDNC HỎNG

171 2120319680 Bùi Thị Mỹ Trinh T22KDN HỎNG
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